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I. ĐỌC – HIỂU: Đọc bài sau và thực hiện theo yêu cầu 

Anh em nhà ếch 

     Gia đình ếch xanh sống bên một hồ sen. Khi hai cậu con đã lớn, ếch mẹ quyết định dạy các con 

tập bơi và lặn. 

  Ếch mẹ nhảy lên một lá sen to, vừa giảng giải, vừa làm mẫu động tác.  

     - Các con hãy xem đây. Phải khoát tay, đạp chân và dũng cảm hướng về phía trước. 

Nói xong, ếch mẹ nhảy ùm xuống nước, bơi ra xa. Ếch anh làm theo cách mẹ hướng dẫn, lao 

như mũi tên tới giữa hồ. 

  Ếch em bám chặt lấy tàu lá sen: 

     - Ối, ối! Con sợ lắm! Để mai con học. 

  Hôm sau, ếch mẹ lại dạy các con học lặn. Ếch anh nhảy ngay xuống nước, lắc đầu một cái rồi 

lặn một hơi mới ngoi lên. Ếch anh gọi em: 

    - Mau học đi! Mau học đi! 

Ếch em vẫn ngần ngại ngồi trên lá sen. Mặt trời hầm hập chiếu lửa trên mặt hồ làm tóe lên 

những ánh vàng. Ếch em run rẩy: 

     - Nắng quá, hoa mắt lắm! Mai em học, mai cũng chưa muộn mà! 

Cứ như vậy, ngày lại ngày, ếch anh không sợ mặt trời, không sợ sóng gió, hăng say luyện tập. 

Chẳng bao lâu, nó đã bơi lặn rất giỏi. Còn ếch em cứ bám chặt lấy bờ đất, bốn mùa nấp trong hốc 

tối không nắng, không gió. Vì đợi mãi không thấy ngày mai nên ếch em biến thành một con ếch 

bẩn, bùn đất đầy thân. 

                                                      (Theo Lời nói dối nguy hiểm hơn ngọn giáo) 
 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

1. Ếch mẹ dạy anh em ếch làm gì? 

A. Dạy khoát tay B. Dạy bơi và lặn 

C. Dạy đạp chân D. Dạy trèo lên lá sen 

2. Dựa vào bài đọc, nối từ ngữ ở cột trái với từ ngữ ở cột phải phù hợp với việc học bơi 

lặn của anh em nhà ếch: 

a. Ếch anh  (1) ngần ngại ngồi trên lá sen, hẹn mai mới học. 

b. Ếch em  (2) làm theo mọi động tác mẹ hướng dẫn. 

3. Những lí do nào khiến ếch anh thành công? (Câu hỏi có nhiều đáp án đúng.) 

A. Bám chặt bờ đất B. Không sợ sóng gió 

C. Hăng say luyện tập D. Không sợ mặt trời 

4. Kết quả học tập của anh em nhà ếch thế nào? 

A. Cả hai anh em ếch đã bơi lặn rất giỏi. 

B. Cả hai anh em ếch đều không học được gì. 

C. Ếch anh đã bơi lặn rất giỏi, còn ếch em biến thành một con ếch bẩn, bùn đất đầy thân. 

D. Ếch em đã bơi lặn rất giỏi, còn ếch anh biến thành một con ếch bẩn, bùn đất đầy thân. 

 



5. Em học được bài học gì qua câu chuyện trên? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

II. LUYỆN TẬP 

 Bài 1: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào” trong các câu dưới đây? 

   a. Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Đến trưa, lá đã xòe tung. 

   b. Người Tày, Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân. 

   c. Tháng năm, bầu trời giống như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng úp chụp vào xóm. 

 Bài 2: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu” trong các câu dưới đây? 

a. Gia đình ếch xanh sống bên một hồ sen. 

b. Ở Tây Nguyên, mỗi buôn làng đều dựng một nhà làng to đẹp, chắc chắn, gọi là nhà Rông. 

c. Sapa nằm trên lưng chừng núi Hoàng Liên Sơn. 

Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu sau: 

a. Hằng năm, vào đầu hè, người Hà Nội lại được hưởng những cơn mưa lá sấu vàng ào ạt rơi. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

b. Trên mấy cành cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả. 

………………………………………………………………………………………………… 

c. Trên những cánh đồng xanh, bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm mát của bông lúa non. 

………………………………………………………………………………………………… 

d. Đợi đến lúc vừa nhất, người ta gặt lúa mang về. 

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Viết 1 câu văn có bộ phận trả lời câu hỏi “Khi nào?”, sau đó gạch dưới bộ phận đó.   

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Viết 1 câu văn có bộ phận trả lời câu hỏi “Ở đâu?”, sau đó gạch dưới bộ phận đó.   

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 


